
STT MSSV LỚP PHÒNG GIỜ

1 19120278 Trần Thị Hồng Ân DH19KTNT 22 6g45

2 19112307 Nguyễn Thị Lan Anh DH19TYNT 22 6g45

3 19116158 Trần Thanh Cao DH19NTNT 22 6g45

4 19125558 Huỳnh Thị Thu Cúc DH19BQNT 22 6g45

5 19116159 Đỗ Quốc Cường DH19NTNT 22 6g45

6 19122421 Nguyễn Thanh Danh DH19QTNT 22 6g45

7 19112366 Đỗ Anh Đào DH19TYNT 22 6g45

8 19123243 Trần Thị Đạt DH19KENT 22 6g45

9 19116160 Bùi Xuân Đạt DH19NTNT 22 6g45

10 19122422 Hàng Huy Định DH19QTNT 22 6g45

11 19122378 Nguyễn Quốc Dũng DH19QTNT 22 6g45

12 19116162 Nguyễn Thùy Duyên DH19NTNT 22 6g45

13 19112368 Trần Mỹ Duyên DH19TYNT 22 6g45

14 19123268 Trần An Hải DH19KENT 22 6g45

15 19112369 Mai Văn Hạnh DH19TYNT 22 6g45

16 19116163 Nguyễn Xuân Hậu DH19NTNT 22 6g45

17 19122423 Nguyễn Thị Mỹ Hậu DH19QTNT 22 6g45

18 19123244 Mậu Thị Hiếu DH19KENT 22 6g45

19 19123245 Nguyễn Đặng Thị Hoa DH19KENT 22 6g45

20 19122424 Nguyễn Trung Hưng DH19QTNT 22 6g45

21 19123246 Trương Thị Hường DH19KENT 22 6g45

22 19112309 Trần Đăng Huy DH19TYNT 22 6g45

23 19123208 Đỗ Thị Hy DH19KENT 22 6g45

24 19120279 Mậu Phùng Đăng Khải DH19KTNT 22 6g45

25 19116154 Lê Văn Khiêm DH19NTNT 22 6g45

26 19113217 Đỗ Văn Khoa DH19NHNT 22 6g45

27 19122405 Trương Xuân Khoa DH19QTNT 22 6g45

28 19122406 Phan Nguyễn Anh Khôi DH19QTNT 22 6g45

29 19122407 Nguyễn Thị Kim DH19QTNT 22 6g45

30 19112409 Nguyễn Đức Huỳnh Thanh Lâm DH19TYNT 22 6g45

31 19112370 Nguyễn Công Minh DH19TYNT 22 6g45

32 19112311 Trần Đức Minh DH19TYNT 22 6g45

33 19120273 Lê Nhật Nam DH19KTNT 22 6g45

34 19112312 Lê Hải Nam DH19TYNT 22 6g45

35 19123269 Lê Dương Hoàng Ngân DH19KENT 22 6g45

36 19123270 Nguyễn Thị Ngọc Ngân DH19KENT 22 6g45

37 19123248 Lương Huyền Ngân DH19KENT 22 6g45

38 19123250 Phan Thị Thanh Ngân DH19KENT 22 6g45

39 19123249 Nguyễn Thị Thu Ngân DH19KENT 22 6g45

- Sinh viên theo dõi lịch kiểm tra để đi đúng giờ

- Sinh viên sử dụng bút chì màu đen 2B, gôm (tẩy) để làm bài kiểm tra
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STT MSSV LỚP PHÒNG GIỜHỌ TÊN

40 19112410 Bùi Viết Nghĩa DH19TYNT 22 6g45

41 19112411 Nguyễn Quỳnh Trúc Nhã DH19TYNT 22 6g45

42 19123251 Võ Thị Thanh Nhàn DH19KENT 22 6g45

43 19116167 Bùi Xuân Nhân DH19NTNT 22 6g45

44 19125546 Trần Trọng Nhân DH19BQNT 22 6g45

45 19116168 Bá Quốc Nhật DH19NTNT 23 6g45

46 19123209 Huỳnh Thị Yến Nhi DH19KENT 23 6g45

47 19112373 Nguyễn Yến Nhi DH19TYNT 23 6g45

48 19122430 Trương Quỳnh Như DH19QTNT 23 6g45

49 19123252 Đỗ Thị Ngọc Nhung DH19KENT 23 6g45

50 19122426 Nguyễn Thị Hoàn Nhung DH19QTNT 23 6g45

51 19125562 Huỳnh Thị Nữ DH19BQNT 23 6g45

52 19112313 Mậu Hoàng Phúc DH19TYNT 23 6g45

53 19112376 Võ Phúc DH19TYNT 23 6g45

54 19112412 Lâm Tạ Tiểu Phụng DH19TYNT 23 6g45

55 19112377 Nguyễn Thị Thanh Phụng DH19TYNT 23 6g45

56 19113218 Lê Quỳnh Anh Phương DH19NHNT 23 6g45

57 19123253 Lê Thị Diễm Quỳnh DH19KENT 23 6g45

58 19116170 Lê Thuần Quỳnh DH19NTNT 23 6g45

59 19122388 Huỳnh Trần Sơn DH19QTNT 23 6g45

60 19122427 Mậu Ngọc Sơn DH19QTNT 23 6g45

61 19112314 Nguyễn Kiều Tài DH19TYNT 23 6g45

62 19116179 Đồng Thị Kim Tặng DH19NTNT 23 6g45

63 19116171 Lai Quốc Thái DH19NTNT 23 6g45

64 19112379 Hoàng Thanh Thắm DH19TYNT 23 6g45

65 19116156 Nguyễn Quyết Thắng DH19NTNT 23 6g45

66 19123211 Trần Thị Thanh Thi DH19KENT 23 6g45

67 19123255 Mậu Thị Thiết DH19KENT 23 6g45

68 19123256 Nguyễn Thị Minh Thư DH19KENT 23 6g45

69 19116173 Hán Thị Anh Thư DH19NTNT 23 6g45

70 19122413 Trần Thị Ngọc Thư DH19QTNT 23 6g45

71 19112316 Bùi Nguyễn Anh Thư DH19TYNT 23 6g45

72 19116174 Lê Thị Thành Thụy DH19NTNT 23 6g45

73 19112381 Lê Thị Bích Tiên DH19TYNT 23 6g45

74 19125564 Nguyễn Nhật Tiến DH19BQNT 23 6g45

75 19122428 Mai Văn Toàn DH19QTNT 23 6g45

76 19122414 Trần Quỳnh Trân DH19QTNT 23 6g45

77 19123258 Nguyễn Hoàng Thiên Trang DH19KENT 23 6g45

78 19123259 Nguyễn Hữu Thùy Trang DH19KENT 23 6g45

79 19123214 Trần Lê Minh Trang DH19KENT 23 6g45

80 19123261 Nguyễn Trịnh Minh Triết DH19KENT 23 6g45

81 19123262 Nguyễn Thị Thanh Trúc DH19KENT 23 6g45

82 19116176 Võ Ngọc Tú DH19NTNT 23 6g45

83 19116177 Mậu Hoàng Minh Tuấn DH19NTNT 23 6g45

84 19112382 Nguyễn Anh Tuấn DH19TYNT 23 6g45

85 19122415 Ngô Duy Tùng DH19QTNT 23 6g45

86 19125565 Nguyễn Thị Trâm Vân DH19BQNT 23 6g45

87 19112320 Lê Thảo Viên DH19TYNT 23 6g45

88 19123271 Phan Thị Kim Yến DH19KENT 23 6g45

89 19120280 Mậu Hải Yến DH19KTNT 23 6g45
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